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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định quản lý, khai thác công trình nước sinh hoạt tập trung 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số: 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về  

việc quy định  giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về 

sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 

của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai 

thác công trình cấp nước sạch nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ- CP ngày 

11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch tập trung nông 

thôn;Thông tư 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ 

sung một số điều của thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài 

chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch tập 

trung nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-

BKHĐT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số: 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
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chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp 

nước sạch nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính về 

khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt; 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định quản lý, khai thác 
công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 2116/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế 
quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nước sinh hoạt, công trình cấp nước sinh 
hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, 
ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; 
Xây dựng; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thủy lợi; các đơn vị quản lý, cấp nước sạch 
tập trung nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- LĐVPUBND tỉnh: Đ/c Tuấn; 

- Lưu: VT, CNN&XD. 

CNN&XD. QĐ. T01. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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QUY ĐỊNH 

Quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên  

(Kèm theo Quyết định số       /2022/QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về quy hoạch, xây dựng, quản lý công trình nước 

sạch tập trung nông thôn và hoạt động sản xuất, cung cấp và sử dụng nước sạch 

tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến quy hoạch, xây dựng, sản 

xuất, cung cấp và sử dụng nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước 

sinh hoạt nông thôn tập trung 

1. Quản lý nhà nước về công trình được thực hiện thống nhất, công khai, 

minh bạch, có phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị. 

2. Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động 

bền vững, có hiệu quả công trình được giao; thực hiện báo cáo, hạch toán đầy đủ 

về hiện vật, giá trị công trình theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng và khai thác công trình 

phải được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Quy định về sản xuất, cung cấp nước sạch nông thôn 

1. Chất lượng nước sạch 
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Chất lượng nước sạch được quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-

CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, 

cụ thể như sau:  

a) Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (ăn uống, vệ sinh 

của con người) phải bảo đảm theo các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quy định; 

b) Chất lượng nước sạch sử dụng chung cho mục đích sinh hoạt và các mục 

đích sử dụng khác phải bảo đảm theo quy chuẩn kỹ thuật của nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt. 

2. Quy trình vận hành sản xuất, cung cấp nước sạch 

Quy trình vận hành sản xuất, cung cấp nước sạch là trình tự các bước phải 

thực hiện trong việc sản xuất, cung cấp nước sạch. 

Quy trình vận hành sản xuất, cung cấp nước sạch gồm một số nội dung 

chính sau đây: 

a) Sơ đồ công nghệ sản xuất, cung cấp nước sạch; 

b) Trình tự, thao tác vận hành hệ thống công trình cấp nước, các thiết bị, 

hạng mục trong sơ đồ công nghệ; 

c) Kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng nước; 

d) Xử lý sự cố trong quá trình sản xuất, cung cấp nước. 

3. Sổ nhật ký vận hành công trình 

Đơn vị cấp nước phải ghi sổ nhật ký vận hành công trình, trong sổ ghi phải 

có nội dung công việc thực hiện, tên cán bộ vận hành, tình hình xử lý, khắc phục 

các sự cố (nếu có). Tại mỗi nhà máy cấp nước phải thiết lập một sổ nhật ký, cán 

bộ ghi sổ nhật ký phải ký tên hàng ngày trên sổ. 

4. Công tác nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước: Thực hiện theo quy 

định của Bộ Y tế về quản lý chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh 

hoạt. Kết quả nội kiểm, ngoại kiểm chất lượng nước sạch hằng quý cho Trung 

tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định. 

Điều 5. Xã hội hóa phát triển cấp nước 

Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích công tác xã hội hóa dịch vụ cấp nước 

nông thôn. Công tác xã hội hóa dịch vụ cấp nước nông thôn theo các nguyên tắc 

sau đây: 
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a) Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm định hướng và hướng dẫn trong 

việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch nông thôn bảo đảm phù hợp với 

Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

b) Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia công tác xã hội hóa 

dịch vụ cấp nước nông thôn; 

c) Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và 

quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn đối với các địa 

bàn chưa có công trình cấp nước tập trung nông thôn được quy định tại Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Điều 6. Bảo đảm ổn định dịch vụ cấp nước 

1. Đơn vị cấp nước có nhiệm vụ tổ chức sản xuất an toàn, cung cấp ổn định 

dịch vụ cấp nước cho các khách hàng sử dụng nước về chất lượng nước, áp lực, 

lưu lượng và tính liên tục theo quy chuẩn kỹ thuật và Hợp đồng dịch vụ cấp 

nước đã ký kết. 

2. Trong trường hợp có sự cố xảy ra trên hệ thống cấp nước 

a) Đơn vị cấp nước cần thông báo kịp thời cho các khách hàng sử dụng 

nước có biện pháp dự trữ nước trong thời gian khôi phục dịch vụ cấp nước; 

b) Thông báo ngay với cơ quan quản lý giao thông và có quyền chủ động 

khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn cấp nước, đồng thời phải bảo đảm an toàn 

giao thông tại nơi có sự cố và hoàn trả mặt bằng theo quy định; 

c) Nếu thời gian khắc phục sự cố kéo dài, đơn vị cấp nước phải phối hợp 

với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cấp nước tạm thời đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư, 

trước khi thực hiện dự án xây mới, nâng cấp, mở rộng đường giao thông và các 

công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan đến công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung nông thôn phải chủ động phối hợp với đơn vị được giao quản lý công 

trình cấp nước để thống nhất phương án và bố trí kinh phí thực hiện di dời các 

hạng mục của công trình bị ảnh hưởng đảm bảo an toàn công trình cấp nước 

phục vụ nhân dân. 

Điều 7. Đấu nối sử dụng nước 

Đấu nối sử dụng nước thực hiện theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP của 

Chính phủ, Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng 
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hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 117/2007/NĐ-CP, cụ thể 

như sau: 

1. Điểm đấu nối 

a) Đơn vị cấp nước phải thiết lập các điểm đấu nối vào mạng lưới cấp nước 

cho mỗi khách hàng sử dụng nước; các điểm đấu nối phải đặt ngay sát chỉ giới 

sử dụng đất hoặc chân tường rào công trình của khách hàng sử dụng nước trong 

điều kiện cho phép; 

b) Trường hợp khách hàng sử dụng nước ở quá xa đường ống phân phối và 

nằm ngoài vùng phục vụ của đơn vị cấp nước thì phải có sự thỏa thuận giữa hai 

bên nhằm bảo đảm quyền lợi kinh doanh của đơn vị cấp nước. 

2. Điểm lắp đặt đồng hồ đo nước 

a) Điểm lắp đặt đồng hồ đo nước có thể được xác định trước, trùng hoặc sau 

điểm đấu nối của khách hàng sử dụng nước vào mạng lưới cấp nước, bảo đảm 

thuận tiện cho việc lắp đặt, quản lý, kiểm tra ghi thu và bảo vệ đồng hồ đo nước; 

b) Điểm lắp đặt đồng hồ đo nước được thoả thuận giữa đơn vị cấp nước và 

khách hàng sử dụng nước. 

3. Thỏa thuận đấu nối 

a) Đơn vị cấp nước có trách nhiệm lập phương án giá lắp đặt đồng hồ nước 

gồm vật tư, thiết bị, chủng loại đồng hồ, nhân công...từ mạng lưới phân phối tới 

khách hàng sử dụng nước, theo đơn giá quy định và được cơ quan có năng lực 

thẩm tra và đơn vị quản lý trực tiếp ra quyết định phê duyệt;Thông báo với 

chính quyền cấp xã sở tại, khách hàng sử dụng nước,  

b) Các khách hàng sử dụng nước chỉ được phép lắp đặt và chịu trách nhiệm 

về các thiết bị cấp nước sau điểm đấu nối và sau đồng hồ. Các thiết bị này phải 

được thiết kế, lắp đặt thích hợp với các thiết bị của đơn vị cấp nước, bảo đảm an 

toàn, không gây sự cố rủi ro đối với thiết bị của đơn vị cấp nước. 

Điều 8. Giá nước sạch 

 Giá nước sạch phải được tính đúng, tính đủ thực hiện theo Thông tư số 

44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6  năm 2021 của Bộ Tài chính về khung giá, 

nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt và văn bản khác có 

liên quan. 

Điều 9. Hỗ trợ kinh phí cho đơn vị quản lý công trình 

 Hỗ trợ giá bán nước sạch đối với các công trình cấp nước sinh hoạt  tập 

trung nông thôn được thực hiện theo Điểm c Khoản 1 Điều 21 Thông 
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tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi tại 

Thông tư số: 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính và tại Điều 8 

Thông tư liên tịch số: 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 

31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 131/2009/QĐ-TTg 

ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến 

khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn và các 

quy định liên quan. 

Điều 10. Quy định về kiểm tra, thanh tra nước sạch tập trung nông thôn 

1. Nội dung kiểm tra, thanh tra: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về cấp nước; phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về cấp nước; kiến nghị các biện 

pháp bảo đảm thi hành pháp luật về cấp nước. Việc thanh tra hoạt động cấp 

nước thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

2. Phân giao nhiệm vụ trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo 

a) Về chất lượng nước đầu vào (tính từ trạm bơm cấp 1, cửa thu nước đầu 

nguồn trở vào), đầu ra: Sở Y tế chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan; 

b) Về quy hoạch cấp nước, định mức kinh tế- kỹ thuật sản xuất, cung cấp 

nước sạch: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan; 

c) Về khai thác nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước: Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan; 

d) Về giá nước: Sở Tài chính chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan; 

e) Về quy trình vận hành sản xuất, cung cấp nước sạch, năng lực của đơn vị 

cấp nước, chất lượng công trình cấp nước, dịch vụ cấp nước: Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan. 

Điều 11. Cơ sở dữ liệu về công trình nước sạch nông thôn 

Công trình nước sạch tập trung nông thôn phải được quản lý thống nhất 

trên cơ sở dữ liệu về công trình. Cơ sở dữ liệu về công trình được xác định theo  

điều 8, điều 9, điều 10, điều 19 Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của 

Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch 

tập trung nông thôn. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=54/2013/TT-BTC


Điều 12. Trách nhiệm của Sở, ngành, UBND các cấp, tổ chức, cá nhân 

cung cấp và sử dụng nước sạch tập trung nông thôn 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, 

chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước sạch tập 

trung nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi thu 

hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn; 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, đơn vị quản lý công trình 

hoàn thiện các thủ tục pháp lý để quản lý, khai thác sử dụng công trình sau đầu 

tư. Tổng hợp tình hình hoạt động của các công trình, đề xuất kịp thời khắc phục 

các hư hỏng của công trình theo phân cấp quản lý, Trung tâm nước sinh hoạt và 

vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện công tác nội kiểm chất lượng nước sinh 

hoạt theo quy định (kinh phí do đơn vị được giao quản lý chi trả); 

c) Tuyên truyền, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người lao động tại các đơn vị cấp nước; 

d) Hướng dẫn đơn vị cấp nước xây dựng quy trình vận hành, sản xuất, cung cấp 

nước sạch và thẩm định phê duyệt; 

đ) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc lập quy hoạch và quản lý theo quy 

hoạch công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn, phối hợp với Sở Y tế kiểm 

tra, giám sát chất lượng nước, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định phương án 

giá nước sạch của đơn vị cấp nước; 

e) Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo về nước sạch tập trung nông 

thôn theo nhiệm vụ được phân giao tại quy định này; 

g) Lưu trữ hồ sơ công trình nước sạch theo quy định tại Thông tư số 

54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, khai 

thác và sử dụng công trình nước sạch tập trung nông thôn; 

h) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động cấp nước sạch 

nông thôn về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Y tế: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư số 41/2018/TT-

 BYT; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

cung cấp nước ăn uống, nước sinh hoạt theo Nghị định số 176/2013/NĐ-

CP ngày 14/11/2013 về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế; 
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b) Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thực hiện tốt các công việc sau: 

Thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn 

vị cung cấp nước sạch theo quy định; công khai kết quả xét nghiệm nước, trả lời 

các đơn vị, cá nhân có liên quan về kết quả xét nghiệm nước bằng văn bản; 

3. Sở Xây dựng 

a) Tổ chức lập và chủ trì thẩm định quy hoạch, quản lý việc thực hiện theo 

quy hoạch các dự án quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh; 

b) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra giám sát 

trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án nước sạch tập trung nông thôn, hướng 

dẫn quy trình vận hành, sản xuất, cung cấp nước sạch của đơn vị cấp nước; 

c) Phối hợp thẩm định phương án giá nước sạch; 

d) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch 

cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại thông tư 

số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 về thực hiện bảo đảm cấp 

nước an toàn; 

4. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các đơn vị liên quan thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, phương 

án giá nước sạch làm cơ sở trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt; 

b) Thực hiện và kiểm tra theo dõi công tác quyết toán đối với các dự án cấp 

nước được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chi phí trích khấu hao tài sản phần 

kinh phí nhà nước đầu tư của các đơn vị cấp nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt; 

đ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, xã, đơn vị quản lý công trình lập 

phương án sản xuất kinh doanh, phương án giá nước nước sạch. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành thường xuyên đôn đốc, kiểm tra theo 

dõi tiến độ của các dự án đang triển khai xây dựng, tham mưu UBND tỉnh gia 

hạn, thu hồi với những dự án không triển khai đúng thời gian quy định của dự án 

được phê duyệt; 

b) Tham mưu bố trí kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện đầu tư các dự án 

cấp nước sạch nông thôn theo quy hoạch, kế hoạch và chủ trương của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát 

hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền; lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Vùng hộ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất trong trường 

hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; 

b) Hướng dẫn các đơn vị khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn 

các thủ tục về cấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước.Tổ chức tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước theo quy định. Đồng thời tổ chức 

quản lý, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các 

trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c) Xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi công trình được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn giám sát việc xả nước thải từ khu công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung và 

các làng nghề chưa qua xử lý dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải ra môi trường và 

có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay; 

đ) Phối hợp với các sở, ban, nghành, địa phương liên quan rà soát, hướng 

dẫn đơn vị được giao quản lý công trình các thủ tục cấp đất, giao đất và trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.  

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Phối hợp với các đơn vị cấp nước sạch và các cơ quan liên quan trên địa 

bàn xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 

trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; 

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền về các hành vi thi công xây dựng hệ 

thống cấp nước trái phép; 

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ phối hợp với đơn vị cấp nước kịp 

thời giải quyết các sự cố về đường ống, công trình cấp nước… nhằm bảo đảm 

cấp nước liên tục; 

d) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác bảo vệ 

mạng lưới đường ống cấp nước, bảo vệ nguồn nước cấp của công trình, kiểm tra 

việc thực hiện theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân 

xả thải và xử lý kịp thời hoạt động xả thải trái phép; 



đ) Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, tổng hợp số liệu về công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn báo cáo 

theo quy định. Chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của các công trình cấp 

nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn quản lý; 

e) Phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện, xã, đơn vị quản lý công trình về công tác quản 

lý vận hành công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn; 

g) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường trên địa bàn theo thẩm quyền. 

8. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hệ thống cấp nước sạch nông 

thôn trên địa bàn xã, phối hợp với các đơn vị cấp nước sạch và các cơ quan liên 

quan trên địa bàn xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; 

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền về các hành vi thi công xây dựng hệ 

thống cấp nước trái phép; kiểm tra phát hiện kịp thời các hành vi đổ chất thải, 

rác thải gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ, phối hợp với đơn vị cấp nước kịp thời 

giải quyết các sự cố về đường ống, công trình cấp nước … nhằm bảo đảm cấp 

nước liên tục; 

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và cấp nước sinh 

hoạt nông thôn trên địa bàn quản lý, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ 

chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng nguồn 

nước đảm bảo vệ sinh phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vận động nhân dân sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả và tham gia bảo vệ các công trình cấp nước; 

d) Chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động của các công trình cấp nước 

sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn quản lý; 

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác bảo vệ 

mạng lưới đường ống cấp nước, bảo vệ nguồn nước cấp của công trình, tăng 

cường công tác thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm 

tra việc thực hiện theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức, cá 

nhân xả thải và xử lý kịp thời hoạt động xả thải trái phép; 

e) Phối hợp với đơn vị được giao quản lý công trình kịp thời giải quyết 

những khó khăn vướng mắc, kiểm tra, phát hiện, sử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm (phá hoại tài sản công trình nước, sử dụng nước không đúng mục đích, 

trộm cắp nước, làm ảnh hưởng đến nguồn nước, chất lượng nước...) . 



Điều 13. Trách nhiệm của Đơn vị cấp nước 

1. Chịu trách nhiệm lập, xây dựng quy trình vận hành, sản xuất, cung cấp 

nước sạch phù hợp với dây chuyền công nghệ trình cơ quan chủ quản phê duyệt. 

Quản lý vận hành, khai thác hệ thống cấp nước sạch tập trung theo quy 

trình vận hành được phê duyệt. 

2. Phát triển hoạt động cấp nước bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 

với chất lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 quy định này, dịch vụ hiệu quả 

cho người dân và yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp. Trường hợp 

có sự cố dẫn đến cung cấp nước sạch không bảo đảm thì đơn vị cấp nước phải 

khắc phục kịp thời phục vụ nhân dân. 

3. Phối hợp các đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn cho các công trình cấp 

nước, thực hiện tốt các Quyết định phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Tuân thủ việc tổng hợp, lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng 

nước sạch trong phạm vi mình quản lý, cụ thể: 

a) Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; 

b) Các kết quả thử nghiệm chất lượng nước thô theo định kỳ, đột xuất; 

c) Các kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch định kỳ và đột xuất; 

d) Các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch; 

đ) Sổ theo dõi việc lưu mẫu nước (mỗi lần lấy mẫu ghi cụ thể số lượng mẫu 

lưu; vị trí lấy mẫu; thể tích mẫu; phương pháp bảo quản mẫu; thời gian lấy và 

lưu mẫu; người lấy mẫu lưu); 

e) Báo cáo biện pháp khắc phục các sự cố liên quan đến chất lượng nước sạch; 

f) Công khai thông tin về chất lượng nước sạch; 

g) Các tài liệu chứng minh việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo 

quy định; 

h) Báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý cho Trung 

tâm y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

5. Lưu trữ hồ sơ công trình đầy đủ theo điều 5 Thông tư số 54/2013/TT-

 BTC ngày 4/5/2013 của Bộ Tài chính. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=54/2013/TT-
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6. Thường xuyên cập nhật và cung cấp bản đồ hiện trạng mạng lưới đường 

ống cấp nước trong phạm vi đơn vị quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, theo dõi theo định kỳ 1 

lần/năm. 

7. Lập phương án sản xuất kinh doanh, phương án giá nước sạch trình Sở 

Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

8. Thực hiện đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, nộp 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; xác định quản lý vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên 

nước và bảo vệ môi trường. 

9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; báo cáo định kỳ và đột xuất khi được yêu cầu tới chính quyền địa 

phương và cơ quan chuyên ngành. 

10. Tiếp nhận và giải quyết theo quy định các kiến nghị và yêu cầu của 

khách hàng về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng nước sạch. 

11. Trong trường hợp ngừng cấp nước để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo 

kế hoạch phải thông báo kịp thời cho khách hàng để khách hàng chủ động trong 

việc sinh hoạt và sản xuất. 

12. Thông báo, niêm yết công khai các quy định của pháp luật có liên quan 

và các quy định của Đơn vị cấp nước tại các địa điểm giao dịch để khách hàng 

biết, thực hiện. 

13. Thường xuyên nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý vận hành; tham gia 

các lớp đào tạo, tập huấn vận hành công trình nước sạch; phối hợp với chính 

quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 

người dân tham gia hưởng ứng sử dụng nước sạch nông thôn, bảo vệ nguồn 

nước, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ công trình cấp nước. 

14. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác công trình, thực hiện báo 

cáo, hạch toán, khấu hao, bảo trì công trình theo đúng quy định của pháp luật. 

15. Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo điều 55 Nghị định số 117/2007/NĐ-

CP và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 14: Trách nhiệm của khách hàng sử dụng nước 

Trách nhiệm của khách hàng sử dụng nước thực hiện quyền, nghĩa vụ theo 

điều 56 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và các nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=117/2007/N%C4%90-CP
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Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa 

phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này. Những nội dung 

không có trong quy định này thực hiện theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, 

Thông tư số 54/2013/TT-BTC và văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa 

phương, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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